
 

Cấp trên đơn vị Hải quan...​
Đơn vị Hải quan ...​

------- 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT ẤN CHỈ ĐÃ SỬ DỤNG THEO TỜ KHAI HẢI QUAN VÀ 
DOANH NGHIỆP​

(Kèm theo Giấy thanh toán ấn chỉ ngày ……. tháng …….. năm………..) 

STT Tên ấn chỉ 
Số tờ 

khai hải 
quan 

Tên doanh 
nghiệp 

Mã số 
thuế 

Số thực sử 
dụng/bán 

Ghi chú 

SL Sêri, từ số - 
đến số 

A B C D  1 2 3 

        

        

        

        

        

 

​
Cán bộ thanh toán​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày……tháng……năm……….​
Lãnh đạo Phòng/Bộ phận​

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 


